
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT  
Mẫu số 02b 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Thời gian  

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật 

Ghi chú 
Nam Nữ 

1  Phan Trần Cẩm Nhung  1996 
UBND phường An 

Thạnh 
CBTuyên Giáo Đại học Luật 05  

2  Nguyễn Thị Mị  1985 
UBND phường An 

Thạnh 
CCTP-HT Đại học Luật 15  

3  Phan Quyền Khanh 1978  UBND phường An 

Thạnh 
CCTP-HT Đại học Luật 15  

4  Nguyễn Thị Hồng Cương  1994 
UBND phường An 

Thạnh 
Phó CT.HLHPN Đại học Luật 3  

5  Nguyễn Khắc Hiếu 1981  
UBND phường An 

Thạnh 
BT.ĐTN Đại học Luật 7  

6  Phạm văn Đoàn 1972  
UBND phường An 

Thạnh 
CT.HCCB 

Trung cấp chính trị hành 

chính 
8  

7  Lê Hữu Nghĩa 1973  
UBND phường An 

Thạnh 
CT.HND Đại học Luật 15  

8  Nguyễn  Thanh Phong 1976  
UBND phường An 

Thạnh 
CCVP-TK Đại học Luật 15  

9  Lê Hoàng Việt 1969  
UBND phường An 

Thạnh 
CCVH-XH Đại học Luật 18  

10  Dương Ngọc Quí  1988 
UBND phường An 

Thạnh 
CCVH-XH- TBXH Cử nhân chính trị học 15  



STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Thời gian  

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật 

Ghi chú 
Nam Nữ 

11  Bùi Thị Bích Ngọc  1993 
UBND phường An 

Thạnh 
CCĐC-XD Đại học đất đai 07  

12  Lê Huỳnh Quốc 1990  
UBND phường An 

Thạnh 
CBCHQS Đại học Luật 05  

13  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1984  
UBND phường An 

Thạnh 
CCTC-KT Đại học kế toán 07  

14  Đoàn Hữu Phước 1963  Khóm 1 BT/TK Đại học Luật 20  

15  Lê Văn Đệ 1981  Khóm 2 BT/TK Đại học Luật 8  

16  Nguyễn Đình Chiến 1965  Khóm 3 BT/TK Đại học kinh tế 8  

17  Lê Bá Phước 1966  Khóm 5 BT/TK Trung cấp chính trị 8  

18  Lâm Hùng Dũng 1963  Khóm 4 BT/TK Trung cấp chính trị 8  

19  Nguyễn Văn Tỷ 1959  Khóm An Thành BT/TK 
Đại học xây dựng cầu 

đường 
3  

20  Phan Văn Nghĩa 1978  
Khóm Mương Nhà 

Máy 
BT/TK Trung cấp thú y 5  

21  Nguyễn Văn Lợi 1978  Khóm Bình Hưng BT/TK Cử nhân Luật 6  

22  Lê Thị Trúc Mai  1989 
UBND  phường An 

Bình A 
CBTuyên Giáo Đại học Luật 11  

23  Ngô Thị Luối  1999 
UBND  phường An 

Bình A 
CCTP-HT Đại họcLuật 8  

24  Nguyễn Văn Đạt 1968  
UBND  phường An 

Bình A 
CCTP-HT Đại họcLuật 17  

25  Huỳnh Thị Diệu An  1969 
UBND  phường An 

Bình A 
CT.HLHPN Đại họcLuật 17  



STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Thời gian  
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lĩnh vực 

pháp luật 

Ghi chú 
Nam Nữ 

26  Lê Vũ Lâm 1989  
UBND  phường An 

Bình A 
BT.ĐTN Đại học Luật 12  

27  Trần Văn Phi 1984  
UBND  phường An 

Bình A 
CT.HCCB Trung cấp hành chính 15  

28  Nguyễn Văn Tài 1978  
UBND  phường An 

Bình A 
CT.HND Đại học Luật 20  

29  Nguyễn  Văn Thành 1985  
UBND  phường An 

Bình A 
CCVP-TK Đại học Hành chính 11  

30  Đỗ Xuân Tảo 1983  
UBND  phường An 

Bình A 
CCVH-XH Đại học Hành chính 17  

31  Huỳnh Thanh Điền 1982  
UBND  phường An 

Bình A 
Tổ chức- Kiểm tra Đại học Luật 17  

32  Dương Hoài Vũ 1975  
UBND  phường An 

Bình A 
CCĐC-XD Đại học quản lý đất đai 30  

33  Nguyễn Thống Nhất 1976  
UBND  phường An 

Bình A 
CH Trưởng QS Đại học Luật 21  

34  Hà Quang Vinh 1986  
UBND  phường An 

Bình A 
CC.TC-KT 

Đại học tài chính- kế 

toán 
09  

35  Trần Đức Bình 1983  Khóm An Lộc Bí thư/trưởng khóm Đại học Luật 13  

36  Trần Văn Phục 1964  Khóm An Phước Bí thư/trưởng khóm Trung cấp Luật 35  

37  Lê Hồng Tiến 1966  Khóm An Lợi Bí thư/trưởng khóm Trung cấp Luật 38  

38  Lê Văn Bình 1990  Khóm An Hòa Bí thư/trưởng khóm ĐH Luật 9  

39  Nguyễn Văn Trường 1953  Khóm An Thịnh Bí thư/trưởng khóm Trung cấp Luật 8  

40  Lê  Thị Hồng Lụa  1984 UBND xã Tân Hội PCT. UBND xã Cử Nhân hành chính 05  



STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Thời gian  
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lĩnh vực 

pháp luật 

Ghi chú 
Nam Nữ 

41  Trần Phương Bình 1978  UBND xã Tân Hội CC. TP- HT Cử nhân luật 12  

42  Trần Văn Hải 1972  UBND xã Tân Hội CT. UB MTTQ xã Cử nhân luật 09  

43  Hồ Thị Bích Thủy  1984 UBND xã Tân Hội CT. HPN xã Đại học hành chính 11  

44  Dương Văn tuấn 1970  UBND xã Tân Hội Trưởng CA xã ĐHCS 13  

45  Nguyễn Hùng Cường 1968  UBND xã Tân Hội CT. Hội CCB Cử nhân luật 13  

46  Trần Văn Đà 1981  UBND xã Tân Hội CC. TP-HT Cử nhân luật 13  

47  Nguyễn Thị Oanh Kiều  1991 UBND xã Tân Hội BT xã Đoàn Đại học CTXH 05  

48  Diệp Hồng Hiếu 1977  UBND xã Tân Hội CT. HND Đại học CTXH 11  

49  Dương Lê Hòai Linh  1992 UBND xã Tân Hội CBTG Cử nhân luật 12  

50  Lý Tùng Chinh 1982  
UBND phường An 

Bình B 
Công chức TP-HT ĐHL 20  

51  Huỳnh Văn Tiến 1966  
UBND phường An 

Bình B 
CT.HND XÃ TCTT 20  

52  Đặng Văn Phi 1969  
UBND phường An 

Bình B 
CT.HCCB XÃ TCTT 14  

53  Lê Thành Điển 1988  
UBND phường An 

Bình B 
BT.ĐTN ĐHHC 13  

54  Phan Thị Mỹ Tâm  1970 
UBND phường An 

Bình B 
CT. HPN TCPV 23  

55  Đặng Phước Giàu 1987  BND ẤP 1 PBND ẤP TCCA 12  



STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Thời gian  

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật 

Ghi chú 
Nam Nữ 

56  Phạm Hồng Săng 1954  BND ẤP 1 BT.Trưởng Ấp 1 SCTT 23  

57  Nguyễn Văn Đông 1987  BND ẤP 2 PBND ẤP ĐHL 16  

58  Đỗ Thắng Lợi 1964  BND ẤP 2 PBT ẤP ĐHL 17  

59  Trần Văn Tuấn 1981  
UBND phường An 

Lộc 
CC. TP-HT ĐH Luật 03  

60  Trần Văn Sơn 1979  
UBND phường An 

Lộc 
CC. TP-HT ĐH Luật 11  

61  Đặng Thị Thông  1968 khóm An Thạnh A 
BT/Trưởng BND khóm 

An Thạnh A 
Sơ cấp Chính trị 13  

62  Đoàn Quốc Hương 1978  khóm An Thạnh B 
BT/Trưởng BND khóm 

An Thạnh B 
Sơ cấp Chính trị 8  

63  Phạm Văn Ngọ 1991  khóm An Lợi 
BT/Trưởng BND khóm 

An Lợi 

Trung cấp hành chính, 

Trung cấp chính trị 
3  

64  Nguyễn Thị Phượng  1967 khóm An Tài 
BT/Trưởng BND khóm 

An Tài 
Sơ cấp Chính trị 4  

65  Lê Thanh Long 1972  Khối Vận CT. CCB Trung cấp chính trị 6  

66  Huỳnh Thanh Tuấn 1984  Khối Vận CT. Hội ND ĐH QL Đất đai 1  

67  Trần Thị Quyền  1977 
UBND xã Bình 

Thạnh 
Phó Chủ Tịch Đại học Luật   

68  Trịnh Thái Nguyên 1968  
UBND xã Bình 

Thạnh 

Bí Thư CB Ấp Bình 

Thành A 
Đại học Luật   

69  Nguyên Thanh Tùng 1980  
UBND xã Bình 

Thạnh 
CCTP-hộ tịch(PC-HG) Đại học Luật   

70  Nguyễn Phi Long 1979  
UBND xã Bình 

Thạnh 
Chủ Tịch HNDVN Đại học Luật   



STT Họ và tên 

Năm sinh 
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71  Nguyễn Thị Thảo  1982 
UBND xã Bình 

Thạnh 
Chủ Tịch HLHPNVN Đại học Luật   

72  Lê Hữu Phước 1973  
UBND xã Bình 

Thạnh 
Trưởng công an ĐH CSND   

73  Trịnh Thanh Hải 1979  
UBND xã Bình 

Thạnh 
Chỉ huy trưởng BCHQS ĐH chính trị   

74  Nguyễn Trung Hậu 1978  UBND phường An 

Lạc 
CC. TP-HT Cư nhân Luật 22  

75  Lê Văn Cảm 1972  
Công An phường An 

Lạc 
Trưởng CA ĐH CSND 1  

76  Lâm Hùng Vương 1981  Khối Vận CT.MTTQ Phường Cư nhân Luật 19  

77  Lê Thị Ngọc Quyên  1988 Khối Vận BT. ĐTN Cư nhân Luật 5  

78  Hồ Minh Luân 1974  Khối Vận Phó CT.Hội CCB Sơ cấp Chính trị 5  

79  Bùi Văn Oanh 1982  Khối Vận CT. Hội ND ĐH CNTT 5  

80  Lê Thị Huỳnh Như 1987  Khối Vận CT. HLHPN ĐH.QLHC 6  

81  Trần Văn Hùng 1954  Khóm Sở Thượng  BT/Trưởng khóm Trung cấp Chính trị 5  

82  Lê Văn Quang 1963  Khóm Trà Đư BT/Trưởng khóm Sơ cấp Chính trị 6  

83  Ngô Việt Hùng 1956  Khóm Cồng Cộc BT/Trưởng khóm Sơ cấp Chính trị 9  

84  Nguyễn Văn Thanh 1954  Khóm Cây Da BT/Trưởng khóm Trung  cấp Chính trị 9  

 

 


